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Ninh Bình, ngày         tháng 12 năm 2021 
                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" 

và "Lao động tiên tiến" năm 2021 

 
                        GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH  
 

 Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Ninh Bình; 

Căn cứ Công văn số 3573/BVHTTDL-TĐKT ngày 29/9/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 1305/ SNV-BTĐKT ngày 19/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Bình về việc khen thưởng tổng kết năm 2021; 

 Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Du lịch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 06 tập thể và 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 101 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi tập thể đạt danh hiệu là 1.190.000 đồng (Một triệu 

một trăm chín mươi nghìn đồng), mỗi cá nhân đạt danh hiệu là 450.000 đồng (Bốn trăm 

năm mươi nghìn đồng). Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

của các đơn vị có tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như điều 3;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
Bùi Văn Mạnh 



DANH SÁCH TẬP THỂ 

ĐẠT DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SDL ngày        /12/2021 của  

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Đơn vị 

1 Văn phòng Sở 

2 Thanh Tra Sở 

3 Phòng Quản lý du lịch 

4 Phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch 

5 Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An 

6 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch. 

Tổng cộng: 06 tập thể./. 



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN 

ĐẠT DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SDL ngày        /12/2021  

của Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình) 
 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

LÃNH ĐẠO SỞ 

1 Bùi Văn Mạnh Giám đốc Sở  

2 Phạm Duy Phong Phó Giám đốc Sở  

3 Nguyễn Cao Tấn Phó Giám đốc Sở 

VĂN PHÒNG SỞ 

4 Lâm Thị Hồng Loan  Chánh Văn phòng 

5 Lê Thành Trung Phó Chánh Văn phòng 

6 Phạm Thị Quỳnh Nhung Chuyên viên  

7 Bùi Thị Thùy Linh Chuyên viên 

8 Hoàng Thị Vân Khánh Chuyên viên 

9 Trịnh Thị Thu Phương Nhân viên 

10 Đặng Thị Hoài Phương Nhân viên 

11 Trịnh Thị Hải Yến Nhân viên 

12 Hoàng Văn Trường Nhân viên 

13 Vũ Tuấn Trọng Nhân viên 

THANH TRA SỞ 

14 Lâm Quang Hưng Chánh Thanh tra 

15 Nguyễn Thu Huyền Phó Chánh Thanh tra  

16 Dương Thị Thanh Ngân  Thanh tra viên  

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH 

17 Quách Thế Hải Trưởng phòng 

18 Phạm Thị Hồng Quyên Phó Trưởng phòng 

19 Đỗ Thị Hương Chuyên viên 

20 Nguyễn Thị Thùy Linh  Chuyên viên  

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH 

21 Trịnh Văn Hiếu Trưởng phòng 

22 Đinh Thị Thu Hoài Phó Trưởng phòng  

23 Đinh Quỳnh Lệ Phó Trưởng phòng 

24 Chu Thị Hồng Chuyên viên 

25 Lê Hoàng Quyên Chuyên viên  

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 

26 Nguyễn Văn Minh Giám đốc 

27 Lâm Thị Phượng Phó Giám đốc 

28 Lương Văn Lâm Phó Trưởng phòng Xúc tiến – Du lịch 

29 
Nguyễn Thị Kiên Phó Trưởng  phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

30 Bùi Tuấn Văn Phó Trưởng Trạm Hỗ trợ khách DL 



31 Phạm Thị Giang Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

32 Lê Thị Thu Hằng Nhân viên phòng Xúc tiến du lịch 

33 Dương Thị Hoa Viên chức  phòng Hành chính – Tổng hợp 

34 Nguyễn Trường Giang Viên chức  phòng Xúc tiến du lịch 

35 Nguyễn Thị Loan Viên chức  phòng Xúc tiến du lịch 

36 Phạm Thị Thỏa Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

37 Lê Cảnh Nương Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp 

38 Trịnh Thu Hằng Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

39 Nguyễn Thị Quỳnh Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

40 Vũ Quang Khải Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

41 Trịnh Thị Mai Chi Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

42 Hoàng Thanh Phú Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

43 Phạm Thị Xuân Thu Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

44 Nguyễn Thị Hải Vân Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

45 Phạm Thủy Tiên Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

46 Trần Thị Vân Dung Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

47 Trần Mỹ Linh Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

48 Bùi Thị Thoa Nhân viên Trạm Hỗ trợ khách DL 

49 Nguyễn Đức Tuấn Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

50 Đàm Thị Khánh Hòa Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

51 Vũ Việt Trung Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

52 Phạm Thái Bình Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp 

53 Trần Ngọc Thưởng Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

54 Nguyễn Thảo Quỳnh Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp 

55 Phạm Thị Thu Hà Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp 

56 Phạm Thị Hồng Nhung Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

57 Bùi Hồng Hạnh Viên chức phòng Xúc tiến du lịch 

58 Trần Thị Ngọc Viên chức Trạm Hỗ trợ khách DL 

59 Vũ Ngọc Tuấn Viên chức phòng Hành chính – Tổng hợp 

60 Lê Thị Vân Anh Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp 

BAN QUẢN LÝ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN 

61 Bùi Việt Thắng Giám đốc Ban  

62 Phạm Sinh Khánh Phó Giám đốc Ban  

63 Bùi Quang Ninh Phó Giám đốc Ban  

64 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 

65 Lại Văn Hiển Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 

66 Tô Thị Thanh Mai Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính 

67 Trần Thị Hương Liên Viên chức  phòng Tổ chức - Hành chính 

68 Nguyễn Thị Dung Kế toán phòng Tổ chức - Hành chính 

69 Nguyễn Thị Thùy Dương Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

70 Đinh Thị Thu Hà Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính 

71 Vũ Thùy Dung Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính 

72 Tống Khánh Hợp Nhân viên  phòng Tổ chức - Hành chính 

73 Phạm Ngọc Luyến Nhân viên  phòng Tổ chức - Hành chính 

74 Nguyễn Thị Vân Trưởng phòng Hợp tác - Đối ngoại 

75 Nguyễn Hồng Kiên Phó Trưởng phòng Hợp tác - Đối ngoại 

76 Bùi Thị Lan Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 



 

 

Tổng cộng: 101 cá nhân./.

77 Vũ Thị Thùy Linh Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 

78 Trịnh Thị Giang Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 

79 Trương Thị Quỳnh Trang Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 

80 Nguyễn Thị Loan Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 

81 Phạm Thị Hồng Mai Viên chức Phòng Hợp tác - Đối ngoại 

82 Trần Trọng Phú Trưởng phòng Quản lý MT&CQ 

83 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng phòng Quản lý MT&CQ 

84 Trần Thị Lệ Phó Trưởng phòng  Quản lý MT&CQ 

85 Phạm Vũ Điệp Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

86 Trần Xuân Anh Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

87 Lâm Quang Vũ Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

88 Nguyễn Việt Hùng Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

89 Thái Quang Đại Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

90 Đặng Thành Đạt Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

91 Vũ Thị Liên Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

92 Đỗ Thị Ngọc Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

93 Đinh Thị Út Thuận Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

94 Nguyễn Thị Thu Minh Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

95 Bùi Thu Hằng Viên chức Phòng Quản lý MT&CQ 

96 Nguyễn Thị Hiên Phó phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 

97 Nguyễn Thị Hồng Hiệp Viên chức phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 

98 Mai Thị Mão Viên chức phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 

99 Phan Thị Thu Hiền Viên chức phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 

100 Nguyễn Hải Yến Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 

101 Vũ Duy Linh Viên chức Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu 
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